
NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Thủ tục Cho phép tổ

chức hội nghị, hội thảo

quốc tế thuộc thẩm quyền

cho phép của Thủ tướng

Chính phủ

- Mã TTHC: 2.002311.H42

- Dịch vụ công trực tuyến: 

Toàn trình

Phần II

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

I. LĨNH VỰC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

Cá nhân/Tổ

chức/Doanh

nghiệp

Cán bộ tiếp nhận

HS tại TTPVHCC

- Tiếp nhận hồ sơ,

gửi phiếu hẹn trả kết

quả, số hoá hồ sơ.

- Trả kết quả

Văn thư UBND tỉnh: 

Vào sổ đến

Đóng dấu, phát hành, 

vào sổ đi

Lãnh đạo Văn phòng

UBND tỉnh: Chuyển

văn bản tới phòng

chuyên môn

Trưởng phòng Ngoại 

vụ: Xem xét hồ sơ, 

chuyển văn bản tới 

chuyên viên

Chuyên viên phòng 

Ngoại vụ: 

Xử lý hồ sơ đến;
Trình Dự thảo Văn bản đi

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt

Lãnh đạo Văn phòng

UBND tỉnh: Trình Lãnh

đạo UBND tỉnh xem xét

quyết định

Chủ tịch/ Phó Chủ tịch

UBND tỉnh: Xem xét quyết 

định, Chuyển Văn thư phát 

hành theo quy định
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Cá nhân/Tổ 

chức/Doanh 

nghiệp

Lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh: Chuyển văn bản tới 

phòng chuyên môn  (Thời 

gian: 4 giờ)

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, chuyển văn 

bản tới chuyên viên (Thời 

gian: 4 giờ)

Chuyên viên phòng Ngoại 

vụ: 

Xử lý hồ sơ đến; (Thời gian: 

116 giờ và 196 giờ)
Trình Dự thảo Văn bản đi

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 

(Thời gian: 4 giờ)

Lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh: Trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh xem xét quyết định (Thời 

gian: 4 giờ)

Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh: Xem xét quyết định, Chuyển 

Văn thư phát hành văn bản

(Thời gian: 16 giờ)

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2. Cho phép tổ chức hội

nghị, hội thảo quốc tế

không thuộc thẩm quyền

cho phép của Thủ tướng

Chính phủ

Mã TTHC: 2.002312.H42

Tổng thời gian thực hiện 

TTHC: 

2.1. Trường hợp hội nghị, hội

thảo quốc tế có thành viên

tham dự là quan chức cấp Bộ

trưởng hoặc tương đương của

các nước, các vùng lãnh thổ,

các tổ chức quốc tế: không

quá 20 ngày kể từ ngày nhận

đầy đủ hồ sơ (20 ngày x 8 giờ

= 160 giờ)

- Trường hợp khác: 30 ngày x

8 giờ = 240 giờ .

Dịch vụ công trực tuyến: 

Toàn trình
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Cán bộ tiếp nhận

HS tại TTPVHCC

- Tiếp nhận hồ sơ, 

gửi phiếu hẹn trả kết

quả, số hoá hồ sơ. 

(Thời gian: 4 giờ)

- Trả kết quả

Văn thư UBND tỉnh: 

Vào sổ đến (Thời gian: 4 

giờ)

Đóng dấu, phát hành, vào sổ

đi (Thời gian: 4 giờ)



NỘI DUNG QUY TRÌNH

3. Thủ tục Cho chủ

trương đăng cai tổ chức hội

nghị, hội thảo quốc tế thuộc

thẩm quyền cho phép của Thủ

tướng Chính phủ

- Mã TTHC: 2.002313.H42

- Tổng thời gian thực hiện

TTHC:  40 ngày x 8 giờ = 320 

giờ

- Dịch vụ công trực tuyến: Một

phần
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chức/Doanh

nghiệp

Cán bộ tiếp nhận

HS tại TTPVHCC

- Tiếp nhận hồ sơ, 

gửi phiếu hẹn trả

kết quả, số hoá hồ

sơ. (Thời gian: 4 

giờ)

- Trả kết quả

Văn thư UBND tỉnh: 

Vào sổ đến

(Thời gian: 4 giờ)

Đóng dấu, phát hành, vào

sổ đi (Thời gian: 4 giờ)

Lãnh đạo Văn phòng

UBND tỉnh: Chuyển văn

bản tới phòng chuyên môn

(Thời gian: 4 giờ)

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, chuyển 

văn bản tới chuyên viên 

(Thời gian: 4 giờ)

Chuyên viên phòng Ngoại

vụ: 

Xử lý hồ sơ đến; 
Trình Dự thảo Văn bản đi

(Thời gian: 276 giờ )

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt

(Thời gian: 4 giờ)

Lãnh đạo Văn phòng

UBND tỉnh: Trình Lãnh

đạo UBND tỉnh xem xét

quyết định (Thời gian: 4 

giờ)

Chủ tịch/ Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh: Xem xét quyết 

định, Chuyển Văn thư phát 

hành theo quy định (Thời 

gian: 16 giờ)
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Cá nhân/Tổ 

chức/Doanh 

nghiệp

Cán bộ tiếp nhận

HS tại TTPVHCC

- Tiếp nhận hồ sơ, 

gửi phiếu hẹn trả kết

quả, số hoá hồ sơ. 

(Thời gian: 4 giờ)

- Trả kết quả

Văn thư UBND tỉnh: 

Vào sổ đến

(Thời gian: 4 giờ).

Đóng dấu, phát hành, vào sổ

đi (Thời gian: 4 giờ)

Lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh: Chuyển văn bản tới

phòng chuyên môn (Thời

gian: 4 giờ)

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, chuyển văn 

bản tới chuyên viên (Thời 

gian: 4 giờ)

Chuyên viên phòng Ngoại 

vụ: 

Xử lý hồ sơ đến; 
Trình Dự thảo Văn bản đi

(Thời gian: 196 giờ)

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 

(Thời gian: 4 giờ)

Lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh: Trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh xem xét quyết định 

(Thời gian: 4 giờ)

Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh: Xem xét quyết định, Chuyển 

Văn thư phát hành theo quy định

(Thời gian: 16 giờ)

NỘI DUNG QUY TRÌNH

4. Quy trình

Cho chủ trương đăng

cai tổ chức hội nghị,

hội thảo quốc tế

không thuộc thẩm

quyền cho phép của

Thủ tướng Chính phủ

- Mã số: 2.002314.H42          

- Tổng thời gian thực

hiện TTHC: 30 ngày

x 8 giờ = 240 giờ

- Dịch vụ công trực

tuyến: Một phần
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Cá nhân/Tổ 

chức/Doanh 

nghiệp

Cán bộ tiếp nhận

HS tại TTPVHCC

- Tiếp nhận hồ sơ,

gửi phiếu hẹn trả

kết quả, số hoá hồ

sơ.

(Thời gian: 4 giờ)

- Trả kết quả

Văn thư UBND tỉnh: 

Vào sổ đến

(Thời gian: 4 giờ)

Đóng dấu, phát hành, vào sổ

đi (Thời gian: 4 giờ)

Lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh: Chuyển văn bản tới 

phòng chuyên môn 

(Thời gian: 4 giờ)

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, chuyển văn 

bản tới chuyên viên

(Thời gian: 4 giờ)

Chuyên viên phòng Ngoại vụ: 

Xử lý hồ sơ đến; 

(Thời gian: 116 giờ )
Trình Dự thảo Văn bản đi

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 

(Thời gian: 4 giờ)

Lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh: Trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh xem xét quyết định

(Thời gian: 4 giờ)

Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh: Xem xét quyết định, Chuyển 

Văn thư phát hành theo quy định

(Thời gian: 16 giờ)

NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Quy trình Cấp văn

bản cho phép sử dụng thẻ

ABTC tại địa phương

Mã TTHC: 3.000242.H42

1.1. Trường hợp đang việc tại

các doanh nghiệp nhà nước thuộc

thẩm quyền quản lý của Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương (quy định tại

khoản 1 Điều 9 Quyết định số

09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023

của Thủ tướng Chính phủ).

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

20 ngày x 8 giờ = 160 giờ

Dịch vụ công trực tuyến: Một

phần
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II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
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Cá nhân/Tổ

chức/Doanh

nghiệp

Cán bộ tiếp nhận

HS tại TTPVHCC

- Tiếp nhận hồ

sơ, gửi phiếu

hẹn trả kết quả,

số hoá hồ sơ.

(Thời gian: 4 giờ)

- Trả kết quả

Văn thư UBND tỉnh: 

Vào sổ đến

(Thời gian: 4 giờ)

Đóng dấu, phát hành, vào sổ

đi (Thời gian: 4 giờ)

Lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh: Chuyển văn bản tới

phòng chuyên môn

(Thời gian: 4 giờ)

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, chuyển văn 

bản tới chuyên viên 

(Thời gian: 4 giờ)

Chuyên viên phòng Ngoại vụ: 

Xử lý hồ sơ đến; 

(Thời gian: 180 giờ )
Trình Dự thảo Văn bản đi

Trưởng phòng Ngoại vụ: 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt 

(Thời gian: 4 giờ)

Lãnh đạo Văn phòng UBND 

tỉnh: Trình Lãnh đạo UBND 

tỉnh xem xét quyết định 

(Thời gian: 4 giờ)

Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh: Xem xét quyết định, Chuyển 

Văn thư phát hành theo quy định

(Thời gian: 16 giờ)

NỘI DUNG QUY TRÌNH

1.2 Trường hợp Đối

với doanh nhân đang làm việc

tại các doanh nghiệp được

thành lập hợp pháp theo quy

định của pháp luật Việt Nam

(quy định tại khoản 3 Điều 9

Quyết định số 09/2023/QĐ-

TTg ngày 12/4/2023 của Thủ

tướng Chính phủ)

Tổng thời gian thực hiện

TTHC:  28 ngày x 8 giờ = 

224 giờ.

Dịch vụ công trực tuyến: 

Một phần
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